UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH
TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC B

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HKI - TOÁN 6

      Năm học : 2020 -2021
Thời gian : 60 phút

Bài 1: ( 3,0 điểm) Tính hợp lý (nếu có thể):

a) 18 : 3 + (- 4)
 
b) 151 – 291 : 288 + 12. 3
c) 108 : [ 60 – ( 23 + 42 )


Bài 2: (2,0 điểm) Tìm x biết: 
a) 7x + 23 = 58                               
b) 
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Bài 3: (1,0 điểm)  Tìm  BCNN  của 18; 24 và 30
Bài 4:  (1,0 điểm)     Cuối năm học vừa qua liên đội Trường THCS Vĩnh Lộc B phát động phong trào ủng hộ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn được một số tiền đủ để mua 60 bộ đồng phục, 200 quyển tập và 100 cây bút. Hỏi có thể ủng hộ nhiều nhất bao nhiêu bạn biết mỗi bạn đều nhận được số bộ đồng phục, số quyển tập và số cây bút như nhau. Khi đó mỗi bạn nhận được bao nhiêu mỗi loại?
Bài 5: (0,5 điểm)  Để chuẩn bị cho chuyến tham quan ngoại khóa- học tập trải nghiệm, trường THCS Vĩnh Lộc B đã hợp đồng với công ty du lịch thuê xe ô tô đưa đón học sinh đến địa điểm học tập . Biết xe đưa đón là loại xe 50 chỗ. Hỏi trường cần thuê ít nhất bao nhiêu xe biết số học sinh của trường là 2000 em và trên xe có 1 lái xe, 1 hướng dẫn viên du lịch và 1 giáo viên đi cùng
Bài 6: (2,5 điểm) Trên tia Ox lấy các điểm M và N sao cho OM = 2cm, ON = 5cm

a) Trong ba điểm O,M,N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

c) Trên tia đối của tia NM lấy điểm P sao cho NP = 3cm. Chứng tỏ N là trung điểm của đoạn thẳng MP.

--------------------Hết----------------------
ĐÁP ÁN 

	CÂU 
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1 (3,0đ)
	a) 18 : 3 + (- 4)
 

     = 6+ (-4) 
     =2 

b) 151 – 291 : 288 + 12. 3

   = 151 – 23 + 1. 3

    = 151 - 8 +3

    =146
c) 108 : [ 60 – ( 23 + 42 )]

=108 : [ 60 – ( 8 + 16 )]

=108 : [ 60 – 24]

=108 : 36

=3
	1đ
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	Câu 2. (2,0 đ)
	a) 7x + 23 = 58  
      7x    = 58 -23

      7x    = 35

        x    =5                             
b) 
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(x-140):7    = 9

(x-140)        = 63

 x                 = 203


	1đ
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	Câu 3. (1,0 đ)
	18= 2. 32

24 = 23. 3

30=2.3.5
BCNN  ( 18, 24,30)= 23   . 32  .5= 360
        
	

	Câu 4. (1,0 đ)
	Gọi số bạn nhiều nhất có thể ủng hộ được là x

Ta có 60 
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   x , 200  
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x , 100 
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  x và x lớn nhất
=>  x là ƯCLN( 60; 200;100)

60 = 22.3.5

200=23.52

100=22.52

ƯCLN( 60; 200;100)= 22.5  = 20

Vậy có thể ủng hộ nhiều nhất là 20 bạn

Khi đó mỗi bạn nhận được số bộ đồng phục là 60 : 20 =3 (bộ)

Mỗi bạn nhận được số quyển tập là 200 : 20 =10 (quyển)

Mỗi bạn nhận được số cây bút  là 100 : 20 =5 (cây)


	

	Câu 5. (0,5 đ)
	Số em học sinh trên 1 xe là 

50 -1-1-1 = 47 (em)

Số xe cần dúng là 

2000 : 47 = 42 dư 26 

Vậy số xe ít nhất cần thuê là 43 xe

	

	Câu 6

(2,5 đ)
	[image: image7.emf]x
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a) Trên tia Ox, vì:

OM < ON (2cm<5cm)

Nên: Điểm M nằm giữa điểm O và điểm N

b) Tính MN

Vì điểm M nằm giữa điểm O và điểm N nên:

OM + MN = ON

 2    + MN = 5

          MN = 5 – 2 

          MN = 3cm

c) Vì tia NM và tia NP là hai tia đối nhau nên  điểm N nằm giữa điểm M và điểm P (1)

 Mặt khác: MN = 3cm và NP = 3cm 

Nên MN = NP (2)

Từ (1) và (2) suy ra điểm N là trung điểm của đoạn thẳng MP.
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